
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Ngoại ngữ

205 VƯƠNG THỊ CHUNG 19/07/1977 Hà Giang Sản phụ khoa Miễn thi

206 NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG 22/07/1988 Hải Phòng Sản phụ khoa Tiếng Anh

207 NGUYEN THỊ DUNG 12/09/1982 Hà Nội Sản phụ khoa Tiếng Anh

208 NGUYỄN THỊ THU HÀ 16/12/1974 Bắc Giang Sản phụ khoa Tiếng Anh

209 CAO THỊ THÚY HÀ 04/09/1984 Nghệ An Sản phụ khoa Tiếng Anh

210 NGUYỄN THỊ THỦY HÀ 19/11/1982 Sơn La Sản phụ khoa Miễn thi

211 Nguyễn Thị Lương 28/03/1990 Sơn La Sản phụ khoa Tiếng Anh

212 LÊ THỊ NĂM 21/04/1978 Thái Nguyên Sản phụ khoa Tiếng Anh

213 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 22/01/1979 Hà Nội Sản phụ khoa Tiếng Anh

214 BÙI THỊ PHƯỢNG 05/10/1987 Hưng Yên Sản phụ khoa Tiếng Pháp

215 NGÔ ANH QUANG 07/11/1983 Hà Nội Sản phụ khoa Tiếng Anh

216 NGUYỄN CƠ THẠCH 02/10/1983 Hà Tĩnh Sản phụ khoa Tiếng Anh

217 NGÔ MINH THẮNG 28/04/1983 Hà Nội Sản phụ khoa Miễn thi

218 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/08/1988 Hà Nội Sản phụ khoa Tiếng Anh

219 ĐỖ THỊ THUỶ 07/03/1980 Hà Giang Sản phụ khoa Miễn thi

220 PHẠM THU TRANG 28/02/1989 Ninh Bình Sản phụ khoa Tiếng Anh

221 ĐỒNG THU TRANG 17/10/1986 Bắc Giang Sản phụ khoa Tiếng Anh

222 CAO CHÍ TRUNG 29/07/1982 Thanh Hóa Sản phụ khoa Tiếng Anh

223 BÙI ĐÌNH TRƯỜNG 20/02/1985 Hưng Yên Sản phụ khoa Tiếng Anh

224 TRẦN ANH TÚ 10/11/1974 Nghệ An Sản phụ khoa Tiếng Pháp

225 HỒ VĂN VIỆT 01/05/1972 Hải Dương Sản phụ khoa Tiếng Anh

226 ĐỖ CƯỜNG VƯỢNG 12/09/1980 Yên Bái Sản phụ khoa Miễn thi

227 PHẠM THỊ YẾN 20/04/1990 Hải Dương Sản phụ khoa Tiếng Anh


